KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN ĐỊA LÍ
Học kì II, năm học 2019 – 2020
(Điều chỉnh theo công văn số 111/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo)

ĐỊA LÍ 6
	Bài
	Tiết
	Tên bài dạy
	
Nội dung giảm tải
	Phần tích hợp
	
Đồ dùng dạy học
	Ghi chú, KT15 phút, Điều chỉnh, Bổ sung

	Bài 15
	19
	Các mỏ khoáng sản
	
	GDĐĐ, BVMT
	Bản đồ khoáng sản Việt Nam
Bảng phân loại và công dụng của khoáng sản
	

	Bài 16
	20
	Thực hành: Đọc bản đồ (lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn
	
	KNS
	Hình 44 : BĐ, LĐ địa hình có các đường đồng mức.  
Máy chiếu
	

	Bài 17
	
	Lớp vỏ khí
	Mục 1: Thành phần không khí và mục 3: Các khối khí tích hợp vào bài 19
Mục 3 khuyến khích học sinh tự đọc
	GDĐĐ
BVMT
BDKH
	Máy chiếu
	

	Bài 18
	
	Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
	Mục 1 tích hợp vào bài 22
Mục 2 khuyến học sinh tự đọc
Mục 3 tích hợp vào bài 19

	KNS,
GDĐĐ,
BĐKH
	Máy chiếu.  
	

	Bài 19
	21
	Chủ đề: Lớp vỏ khí
	Tích hợp mục 1, mục 3 (Bài 17); mục 3 (Bài 18) thành một chủ đề: Lớp vỏ khí
Câu hỏi 3 phần BT không  yêu cầu  HS trả lời
	KNS,
GDĐĐ,
BĐKH
	Tranh các đai khí áp và các loại gió chính trên Trái Đất
Máy chiếu
	

	Bài 20
	22
	Hơi nước trong không khí. Mưa
	
	KNS
	Máy chiếu
	

	Bài 21
	23
	Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
	Câu hỏi 2,3 không  yêu cầu  HS làm
	
	Máy chiếu
	Kiểm tra 15 phút

	
	24
	Ôn tập 
	
	
	
	

	
	25
	Kiểm tra viết 1 tiết
	
	
	
	

	 Bài 22
	26
	Chủ đề: Thời tiết và khí hậu
	Mục 1 không dạy.
Tích hợp mục 2 bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất  với mục 1 (Bài 18) thành chủ đề: Thời tiết và khí hậu
	KNS
	Bản đồ các đới khí hậu trên thế giới .  
	

	Bài 23
	27
	Sông và hồ
	
	GDMT, KNS, BĐKH
	Máy chiếu
	

	Bài 24
	28
	Biển và đại dương
	
	GDMT, KNS, BĐKH
	Máy chiếu
	

	25
	 
	Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trên đại dương
	Giảm tải cả bài
	
	.
	Khuyến khích học sinh tự làm.

	
	29
	Ôn tập học kì II 
	
	
	
	

	
	30
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	

	Bài 26
	 31
	Đất. Các nhân tố hình thành đất
	
	KNS, GDMT
	Mẫu đất
	

	Bài 27
	32
	Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất
	
	KNS, GDMT, BĐKH
	Máy chiếu
	


 

            ĐỊA LÍ 7

	Bài
	Tiết
	Tên bài dạy
	
Nội dung giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	Học kì II

	Bài 34
	Tiết 37
	Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi
	
	
	-Bản đồ các nước Châu Phi.
-Lược đồ thu nhập bình quân đầu người ở Châu Phi, máy chiếu
	

	Chương VII. Châu Mỹ

	Bài 35
	Tiết 38
	Khái quát châu Mỹ
	
	
	-Bản đồ TN TG hoặc quả địa cầu.
-Bản đồ TN Châu Mĩ.

	

	Bài 36
	Tiết 39
	Thiên nhiên Bắc Mỹ
	
	
	-Bản đồ TN Châu Mĩ.

	

	Bài 37
	Tiết 40
	Dân cư Bắc Mỹ
	
	
	-Bản đồ dân cư Châu Mĩ
	

	Bài 38
	
Tiết 41

	Kinh tế Bắc Mỹ
	Chọn kiến thức trọng tâm  để dạy
; 2 tiết gộp thành 1 tiết
	
	-Bản đồ kinh tế chung châu Mĩ

	

	Bài 39
	
	Kinh tế Bắc Mỹ (Tiếp theo)
	
	GD MT: Mục 2
	
	

	Bài 41
	 Tiết 42

	Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ
	
	
	-Bản đồ tự nhiên châu Mĩ

	

	Bài 42
	
	Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ (Tiếp theo)
	
	
	
	

	Bài 43
	Tiết 43
	Dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ
	Bỏ mục 1
	GD MT: Mục 3
	-Lược đồ các đô thị Châu Mĩ, máy chiếu
	Kiểm tra 15’

	Bài 44
	Tiết 44

	Kinh tế Trung và Nam mỹ
	Chọn kiến thức trọng tâm  để dạy
; 2 tiết gộp thành 1 tiết
	
	-Lược đồ NN Trung và Nam Mĩ, máy chiếu
	

	Bài 45
	
	Kinh tế Trung và Nam mỹ (Tiếp theo)
	
	GD MT: Mục 3
	-Lược đồ phân bố CN ở Trung và Nam Mĩ.
	

	
	Tiết 45
	Ôn tập
	
	
	-Bản đồ TN Châu Mĩ.
-Bản đồ dân cư Châu Mĩ.
-Bản đồ KT chung Châu Mĩ.
	

	
	Tiết 46
	Kiểm tra viết 1 tiết
	
	
	Đề
	

	Chương VIII. Châu Nam Cực

	Bài 47
	Tiết 47
	Châu Nam Cực – Châu lục lạnh nhất thế giới
	
	GDMT: Mục 1
	-Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực
	

	Chương IX. Châu Đại Dương

	Bài 48
	Tiết 48
	Thiên nhiên châu Đại Dương
	
	GDMT: Mục 2
	-Bản đồ châu Đại Dương .
	

	Bài 49
	Tiết 49
	Dân cư và kinh tế châu Đại Dương
	
	
	-Bản đồ KT châu Đại Dương.
	

	Chương X. Châu Âu

	Bài 51
	Chủ đề: Thiên nhiên Châu Âu (Tiết 50,51,52 )
	Thiên nhiên châu Âu
	
	
	-Bản đồ tự nhiên Châu Âu. Máy chiếu
-Lược đồ khí hậu Châu Âu. Máy chiếu

	

	Bài 52
	
	Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)
	
	
	
	

	Bài 52
	
	Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)
	
	
	
	

	Bài 54
	Tiết 53
	Dân cư, xã hội châu Âu 
	
	
	-Lược đồ các nhóm ngôn ngữ Châu
 -Kết cấu dân số Châu Âu (biểu đồ H54.2).
 -Bản đồ phân bố dân cư Châu Âu.
	Kiểm tra 15’

	Bài 55
	Tiết 54
	Kinh tế châu Âu 
	
	MT: Mục 
	-Lược đồ NN Châu Âu
-Lược đồ CN Châu Âu
	

	
	Tiết 55
	Ôn tập
	
	
	(máy chiếu)
	

	
	56
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	

	Bài 60
	Tiết 57
	Chủ để : Liên minh Châu Âu 
	
	
	-Bản đồ các nước châu Âu.
	




           ĐỊA LÍ 8

	Bài
	Tiết
	Tên bài dạy
	Bài, phần giảm tải
	Phần tích hợp
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	Bài 14
	Tiết 19
	Đông Nam Á – Đất liền và hải đảo
	
	GDMT: MỤC 2
	- Bản đồ tự nhiên châu Á, Đông Nam Á. Tranh ảnh cảnh quan tự nhiên ĐN Á. Máy chiếu
	

	Bài 15
	20
	Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á
	
	KNS
	- Bản đồ phân bố dân cư  châu Á. 
- BĐ phân bố DC khu vực ĐNA
	

	Bài 16
	21
	Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
	
	KNS; GDTHMT:
 Mục 1
	- Bản đồ các nước  châu Á. 
	

	Bài 17
	22
	Hiệp hội các nước Đông Nam Á(ASEAN)
	
	
	- Bản đồ các nước  Đông Nam Á.  
	



Phần II. Địa Lí Việt Nam
	Bài 22
	 23
	Việt Nam đất nước con người
	
	
	- Bản đồ các nước trên thế giới.
- Bản đồ khu vực Đông Nam Á
	


Địa lí tự nhiên
	Bài 23
	24
	Vị trí, giới hạn, hình dạng của lãnh thổ Việt Nam
	Câu 1 phần bài tập yêu cầu  HS không trả lời
	KNS
	- Bản đồ thế giới. 
  Tự nhiên VN
 - Bản đồ Việt Nam trong ĐNÁ. 
	

	Bài 24
	25
	Vùng biển Việt Nam
	
	KNS; GDTHMT:Mục 1, GD QP&AN: THGDQP&AN Những cơ sở pháp lý của nhà nước ta KĐ chủ quyền với BĐ ,2 QĐ H.Sa và T.Sa 
	- Bản đồ  Biển Đông (ĐNÁ).  
	

	Bài 26
	26
	Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
	Mục 2 không dạy
	GDTHMT: Mục 3
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam. 
- Bản đồ địa chất, kh/sản VN
	

	
	27
	Ôn tập
	
	
	- Bản đồ hành chính Việt Nam. Bản đồ khoáng sản Việt Nam.
- Bản đồ dân cư - kinh tế Đông Nam Á. Máy chiếu
	

	
	28
	Kiểm tra viết 1 tiết
	
	
	
	

	Bài 28
	Chủ đề: Địa hình Việt Nam 
(Tiết 29,30, 31)
	Đặc điểm địa hình Việt Nam
	
	
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.
- Lát cắt địa hình.
- H/ảnh một số dạng đh chính VN
	

	
	
	Đặc điểm các khu vực địa hình
	
	GD BVMT: Mục 2

	Máy chiếu
	

	
	
	Đặc điểm các khu vực địa hình (tt)
	
	
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.
- Hình ảnh một số dạng địa hình chính Việt Nam.
	

	
	

	Bài 31
	32
	Đặc điểm khí hậu việt Nam
	
	KNS; GDBVMT:Mục 2
	- Bản đồ khí hậu Việt Nam.
- Bảng số liệu khí hậu các trạm: Hà Nội, Huế, TP.HCM.
	

	Bài 32

	33

	Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

	Chọn kiến thức trọng tâm  để dạy; 2 tiết gộp thành 1 tiết
	GDBVMT : Mục 1,2,3 
	- Bản đồ khí hậu Việt Nam.
- Biểu đồ khí hậu 3 trạm: Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh. Máy chiếu
	

	Bài 33
	34
	Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
	
	GDBVMT : Mục 1,2,3
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam,  Bản đồ sông ngòi Việt Nam,  Bảng mùa lũ trên các lưu vực sông ( Bảng 31.1/sgk).
	

	Bài 38
	35
	Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam
Mục 1. Giá trị của tài nguyên sinh vật
- Mục 2. Bảo vệ tài nguyên rừng - Mục 3. Bảo vệ tài nguyên động vật
	
Khuyến khích học sinh tự đọc.
Tích hợp với mục 1 (Bài 36) và nội dung cả Bài 37 thành chủ đề: Đất và sinh vật.
	GDTHMT : Mục 2

	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

	

	Bài 41
	36
	Miền bắc và đông bắc Bắc bộ
	
	GDTHMT : Mục 4
	- Bản đồ tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.- Atlat địa lý
	

	
	37
	Ôn tập 
	
	
	 - Bản đồ tự nhiên Việt Nam. 
- Bản đồ trống Việt Nam, bút dạ. Máy chiếu
	

	
	38
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	

	Bài 42
	39

	Miền tây bắc và Bắc Trung bộ
	Chọn kiến thức trọng tâm  để dạy; 2 tiết gộp thành 1 tiết
	GDTHMT : Mục 5
	- Bản đồ tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
	

	Bài 43
	
	Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
	
	THMT : Mục 2
KNS
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.
- Bản đồ tự nhiên Nam Trung Bộ - Nam Bộ. Atlat ĐLVN.
	



ĐỊA LÍ 9

	Bài
	Tiết
	Tên bài dạy
	Nội dung giảm  tải
	Phần tích hợp
	
Đồ dùng dạy học
	Ghi chú
Kiểm tra 15p

	Bài 31
	36
	Vùng Đông Nam Bộ
	
	BVMT: mục 2, KNS, giáo dục đạo đức
	- Bản đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL.
 - Một số hình ảnh về  tự nhiên, dân cư và xã hội ở ĐNB.(máy chiếu)
	

	Bài 32
	37
	Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
	
	
	- Bản đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL.
- Một số hình ảnh về  hoạt động kinh tế ở ĐNB.(máy chiếu)
	

	Bài 33
	38
	Vùng Đông Nam Bộ(tiếp theo)
	
	
	- Bản đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL.
- Một số hình ảnh về  hoạt động kinh tế ở ĐNB.(máy chiếu)
	

	Bài 34
	
	Thực hành: Phân tích  một số nghành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
	Giảm tải cả bài
	
	 
	Khuyến khích học sinh tự làm

	Bài 35
	39
	Vùng đồng bằng Sông Cửu Long
	
	KNS
	- Bản đồ tự nhiên vùng kinh tế Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL.
	

	Bài 36
	40
	Vùng đồng bằng Sông Cửu Long (tiếp theo)
	
	GDMT
	- Bản đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ và vùng ĐBSCL.
-Máy chiếu
	

	Bài 37
	
	Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của nghành thủy sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long
	Giảm tải cả bài
	
	 
	Khuyến khích học sinh tự làm

	
	41
	Ôn tập
	
	
	Bản đồ địa lí tự nhiên và kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long.
	

	
	42
	Kiểm tra viết 1 tiết
	
	
	Đề, MT, đáp án, BĐ
	

	Bài 38
	43
	Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo
	
	- Lồng ghép ANQP, giáo dục đạo đức.
	- Bản đồ kTchung Việt Nam, lược đồ 1 số đảo và quần đảo VNam.
	

	Bài 39
	44
	Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo (tiếp theo)
	
	- Lồng ghép ANQP, KNS
	- Bản đồ kTchung Việt Nam, 
	

	Bài 40
	
	Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các Đảo ven bờ và tìm hiểu nghành công nghiệp dầu khí.
	Giảm tải cả bài
	
	 
	Khuyến khích học sinh tự làm

	Địa lí Tỉnh Quảng Ninh

	Bài 41
	
	Địa lí Tỉnh Quảng Ninh
	Giảm tải cả bài
	
	 
	Khuyến khích học sinh tự làm

	Bài 42
	
	Địa lí Tỉnh Quảng Ninh
	Giảm tải cả bài
	
	 
	Khuyến khích học sinh tự làm

	
	45
	Ôn tập 
	
	
	- Nội dung ôn tập.- Máy chiếu
	

	
	46
	Kiểm tra học kì II
	
	
	MT, đề, đáp án, bđ  kiểm tra HK
	

	Bài 43
	
	Địa lí Tỉnh Quảng Ninh
	Giảm tải cả bài
	
	 
	Khuyến khích học sinh tự làm



	DUYỆT CỦA BGH
Hiệu trưởng




Hoàng Đình Thỏa
	DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Tổ trưởng




Hoàng Thị Bích Liên
	NGƯỜI THỰC HIỆN





Đặng Thị Nguyệt    Lê Đức Luyện



Nguyễn Hồng Thắng



